
Phụ lục I
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

(Đính kèm Thông báo số…....../TB-SGDĐT ngày …./11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Stt Tên đơn vị Cụm
Thực hiện Phiếu khảo
sát sự hài lòng chưa
đúng, chưa đầy đủ

Chưa thực hiện Khảo
sát sự hài lòng

Chưa đăng ký tên mô
hình, giải pháp theo Kế

hoạch số 4455/KH-
SGDĐT

1 THPT Nguyễn Trãi Cụm 2
2 THPT Nguyễn Hữu Thọ Cụm 2 X
3 THPT Long Thới Cụm 2 X
4 THPT Phước Kiển Cụm 2 X
5 THPT Dương Văn Dương Cụm 2 X
6 THPT Bình Khánh Cụm 2
7 THPT Cần Thạnh Cụm 2
8 THPT An Nghĩa Cụm 2
9 THCS-THPT Thạnh An Cụm 2 X

10 THPT Lê Thánh Tôn Cụm 3 X
11 THPT Ngô Quyền Cụm 3 X
12 THPT Tân Phong Cụm 3
13 THPT Nam Sài Gòn Cụm 3
14 THPT Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định Cụm 3 X
15 THPT Nguyễn Văn Linh Cụm 3 X
16 THPT Lương Văn Can Cụm 3
17 THPT Ngô Gia Tự Cụm 3 X
18 THPT Tạ Quang Bửu Cụm 3
19 THPT Võ Văn Kiệt Cụm 3
20 THPT Hùng Vương Cụm 4
21 THPT Trần Khai Nguyên Cụm 4
22 THPT chuyên Lê Hồng Phong Cụm 4 X
23 THPT Trần Hữu Trang Cụm 4 X
24 THPT Nguyễn An Ninh Cụm 4 X
25 THPT Nguyễn Khuyến Cụm 4 X
26 THPT Nguyễn Du Cụm 4
27 THCS-THPT Sương Nguyệt Anh Cụm 4 X
28 THCS-THPT Diên Hồng Cụm 4
29 THPT Nguyễn Tất Thành Cụm 5 X
30 THPT Mạc Đĩnh Chi Cụm 5 X
31 THPT Bình Phú Cụm 5
32 THPT Phạm Phú Thứ Cụm 5 X X
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33 THPT Bình Chánh Cụm 5
34 THPT Tân Túc Cụm 5 X
35 THPT Vĩnh Lộc B Cụm 5
36 THPT Lê Minh Xuân Cụm 5 X
37 THPT Đa Phước Cụm 5 X
38 THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh Cụm 5 X
39 THPT Phong Phú Cụm 5 X
40 THPT Trường Chinh Cụm 9 X
41 THPT Phạm Văn Sáng Cụm 9 X
42 THPT Bà Điểm Cụm 9 X
43 THPT Nguyễn Văn Cừ Cụm 9
44 THPT Nguyễn Hữu Tiến Cụm 9
45 THPT Nguyễn Hữu Cầu Cụm 9
46 THPT Lý Thường Kiệt Cụm 9
47 THPT Thạnh Lộc Cụm 10 X
48 THPT Võ Trường Toản Cụm 11 X
49 THPT Hồ Thị Bi Cụm 12 X

50 Trường Mầm non Nam Sài Gòn Cụm
Trực thuộc X

51 Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu Cụm
Trực thuộc

52 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập cho
người khuyết tật

Cụm
Trực thuộc

53 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Bình
Chánh

Cụm
Trực thuộc X

54 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập quận
Tân Bình

Cụm
Trực thuộc X

55 Trung tâm GDTX Tiếng Hoa Cụm
Trực thuộc X

56 Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn Cụm
Trực thuộc

57 Trung tâm GDTX Chu Văn An Cụm
Trực thuộc

58 Trường Mầm non 19/5 Thành phố Cụm
Trực thuộc

Stt Tên đơn vị Cụm
Thực hiện Phiếu khảo
sát sự hài lòng chưa
đúng, chưa đầy đủ

Chưa thực hiện Khảo
sát sự hài lòng

Chưa đăng ký tên mô
hình, giải pháp theo Kế

hoạch số 4455/KH-
SGDĐT
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59 Trường Mầm non Thành phố Cụm
Trực thuộc

60 Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục Cụm
Trực thuộc

61 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cụm
Trực thuộc

Stt Tên đơn vị Cụm
Thực hiện Phiếu khảo
sát sự hài lòng chưa
đúng, chưa đầy đủ

Chưa thực hiện Khảo
sát sự hài lòng

Chưa đăng ký tên mô
hình, giải pháp theo Kế

hoạch số 4455/KH-
SGDĐT
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Phụ lục II
CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỂ CHẾ, VĂN THƯ LƯU TRỮ, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Đính kèm Thông báo số…....../TB-SGDĐT ngày …./11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Stt Tên đơn vị Cụm
Chưa ban hành Kế

hoạch rà soát văn bản
quy phạm pháp luật

Quản lý văn bản đi, đến
chưa chặt chẽ, đúng

trình tự (còn nhiều văn
bản số chèn, sử dụng

mẫu sổ, dấu đến không
đúng quy định)

Chưa niêm yết danh
mục TTHC nội bộ của
đơn vị tại bản tin nhà
trường và trên Cổng

thông tin điện tử

1 THPT Nguyễn Trãi Cụm 2 X X X
2 THPT Nguyễn Hữu Thọ Cụm 2
3 THPT Long Thới Cụm 2 X
4 THPT Phước Kiển Cụm 2
5 THPT Dương Văn Dương Cụm 2 X X
6 THPT Bình Khánh Cụm 2 X
7 THPT Cần Thạnh Cụm 2 X X
8 THPT An Nghĩa Cụm 2 X X
9 THCS-THPT Thạnh An Cụm 2 X X X
10 THPT Lê Thánh Tôn Cụm 3 X X
11 THPT Ngô Quyền Cụm 3
12 THPT Tân Phong Cụm 3 X
13 THPT Nam Sài Gòn Cụm 3 X

14 THPT Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định Cụm 3

15 THPT Nguyễn Văn Linh Cụm 3
16 THPT Lương Văn Can Cụm 3 X
17 THPT Ngô Gia Tự Cụm 3
18 THPT Tạ Quang Bửu Cụm 3
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19 THPT Võ Văn Kiệt Cụm 3 X
20 THPT Hùng Vương Cụm 4 X X
21 THPT Trần Khai Nguyên Cụm 4 X
22 THPT chuyên Lê Hồng Phong Cụm 4
23 THPT Trần Hữu Trang Cụm 4 X
24 THPT Nguyễn An Ninh Cụm 4 X
25 THPT Nguyễn Khuyến Cụm 4 X X X
26 THPT Nguyễn Du Cụm 4 X
27 THCS-THPT Sương Nguyệt Anh Cụm 4 X
28 THCS-THPT Diên Hồng Cụm 4
29 THPT Nguyễn Tất Thành Cụm 5 X
30 THPT Mạc Đĩnh Chi Cụm 5
31 THPT Bình Phú Cụm 5 X
32 THPT Phạm Phú Thứ Cụm 5 X
33 THPT Bình Chánh Cụm 5 X X
34 THPT Tân Túc Cụm 5 X
35 THPT Vĩnh Lộc B Cụm 5 X
36 THPT Lê Minh Xuân Cụm 5 X
37 THPT Đa Phước Cụm 5 X
38 THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh Cụm 5 X
39 THPT Phong Phú Cụm 5 X
40 THPT Trường Chinh Cụm 9 X
41 THPT Phạm Văn Sáng Cụm 9
42 THPT Bà Điểm Cụm 9
43 THPT Nguyễn Văn Cừ Cụm 9
44 THPT Nguyễn Hữu Tiến Cụm 9
45 THPT Nguyễn Hữu Cầu Cụm 9
46 THPT Lý Thường Kiệt Cụm 9
47 THPT Thạnh Lộc Cụm 10
48 THPT Võ Trường Toản Cụm 11
49 THPT Hồ Thị Bi Cụm 12

50 Trường Mầm non Nam Sài Gòn Cụm
Trực thuộc X
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51 Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu Cụm
Trực thuộc X X

52 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập
cho người khuyết tật

Cụm
Trực thuộc

53 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập
Bình Chánh

Cụm
Trực thuộc X

54 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập
quận Tân Bình

Cụm
Trực thuộc X X

55 Trung tâm GDTX Tiếng Hoa Cụm
Trực thuộc X

56 Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn Cụm
Trực thuộc X

57 Trung tâm GDTX Chu Văn An Cụm
Trực thuộc X

58 Trường Mầm non 19/5 Thành phố Cụm
Trực thuộc X

59 Trường Mầm non Thành phố Cụm
Trực thuộc

60 Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục Cụm
Trực thuộc

61 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cụm
Trực thuộc
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Phụ lục III
CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

(Đính kèm Thông báo số…....../TB-SGDĐT ngày …./11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Stt Tên đơn vị Cụm

Chưa thực hiện
tốt phân công
nhiệm vụ năm
học đối với cán
bộ quản lý năm
học 2023 - 2024

Phân công
giảng dạy của

Hiệu trưởng và
các Phó Hiệu

trưởng chưa thể
hiện chi tiết

hoặc không thể
hiện số tiết
giảng dạy

Chưa đảm bảo
đủ định mức số
tiết giảng dạy

của Hiệu
trưởng và các

Phó Hiệu
trưởng theo quy

định

Phân công giáo
viên kiêm Trợ
lý thanh niên

chưa đúng quy
định, còn nhầm
lẫn giữa Quyết
định bổ nhiệm
và Quyết định
phân công …

Chưa ban hành
bộ tiêu chí đánh

giá, phân loại
hàng quý theo
hiệu quả công

việc đối với cán
bộ, công chức,
viên chức …

Chưa cung cấp
được thông báo

kết quả đánh
giá, xếp loại

hằng quý của
đơn vị

Chưa cung cấp
hồ sơ đánh giá
Quý II/2023 tại
thời điểm kiểm

tra

Sử dụng các
biểu mẫu chưa
đúng quy định

Chưa thực hiện
đầy đủ việc

đánh giá đồng
nghiệp theo

đúng quy định

Chưa cung cấp
hồ sơ đánh giá
xếp loại viên

chức năm học

Thực hiện đánh
giá chung tại 01

biên bản họp
hoặc sử dụng
nội dung họp
của Hội đồng
thi đua khen

thưởng để thực
hiện đánh giá
xếp loại viên

chức cuối năm

Tổ chức đánh
giá hồ sơ và

biên bản họp
của trường

không thể hiện
căn cứ pháp lý
của Nghị định
số 90/2020/NĐ-

CP, văn bản
triển khai của

Sở GDĐT

1 THPT Nguyễn Trãi Cụm 2 X
2 THPT Nguyễn Hữu Thọ Cụm 2
3 THPT Long Thới Cụm 2 X X X X
4 THPT Phước Kiển Cụm 2 X X
5 THPT Dương Văn Dương Cụm 2 X X
6 THPT Bình Khánh Cụm 2 X X X
7 THPT Cần Thạnh Cụm 2 X X X
8 THPT An Nghĩa Cụm 2 X X
9 THCS-THPT Thạnh An Cụm 2 X X
10 THPT Lê Thánh Tôn Cụm 3 X X X
11 THPT Ngô Quyền Cụm 3 X
12 THPT Tân Phong Cụm 3 X X
13 THPT Nam Sài Gòn Cụm 3 X

14 THPT Chuyên NK TDTT
Nguyễn Thị Định Cụm 3 X

15 THPT Nguyễn Văn Linh Cụm 3 X X X
16 THPT Lương Văn Can Cụm 3 X
17 THPT Ngô Gia Tự Cụm 3 X
18 THPT Tạ Quang Bửu Cụm 3 X
19 THPT Võ Văn Kiệt Cụm 3 X
20 THPT Hùng Vương Cụm 4
21 THPT Trần Khai Nguyên Cụm 4
22 THPT chuyên Lê Hồng Phong Cụm 4
23 THPT Trần Hữu Trang Cụm 4 X X
24 THPT Nguyễn An Ninh Cụm 4
25 THPT Nguyễn Khuyến Cụm 4
26 THPT Nguyễn Du Cụm 4
27 THCS-THPT Sương Nguyệt

Anh
Cụm 4

28 THCS-THPT Diên Hồng Cụm 4 X
29 THPT Nguyễn Tất Thành Cụm 5 X X
30 THPT Mạc Đĩnh Chi Cụm 5 X
31 THPT Bình Phú Cụm 5 X
32 THPT Phạm Phú Thứ Cụm 5 X X
33 THPT Bình Chánh Cụm 5 X
34 THPT Tân Túc Cụm 5 X X X
35 THPT Vĩnh Lộc B Cụm 5 X
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36 THPT Lê Minh Xuân Cụm 5 X
37 THPT Đa Phước Cụm 5 X X
38 THPT NK TDTT Huyện Bình

Chánh
Cụm 5 X

39 THPT Phong Phú Cụm 5 X X
40 THPT Trường Chinh Cụm 9 X
41 THPT Phạm Văn Sáng Cụm 9
42 THPT Bà Điểm Cụm 9
43 THPT Nguyễn Văn Cừ Cụm 9
44 THPT Nguyễn Hữu Tiến Cụm 9 X
45 THPT Nguyễn Hữu Cầu Cụm 9
46 THPT Lý Thường Kiệt Cụm 9 X
47 THPT Thạnh Lộc Cụm 10
48 THPT Võ Trường Toản Cụm 11 X
49 THPT Hồ Thị Bi Cụm 12 X
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Phụ lục IV
CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ

(Đính kèm Thông báo số…....../TB-SGDĐT ngày …./11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Stt Tên đơn vị Cụm
Chưa thực hiện cập nhật dữ liệu

đầy đủ trên trang:
https://qlns.hcm.edu.vn

Cần điều chỉnh các nội dung dữ liệu
trên phần mềm quản lý cán bộ công

chức của Sở Nội vụ

1 THPT Nguyễn Trãi Cụm 2 X
2 THPT Nguyễn Hữu Thọ Cụm 2 X
3 THPT Long Thới Cụm 2 X
4 THPT Phước Kiển Cụm 2 X
5 THPT Dương Văn Dương Cụm 2
6 THPT Bình Khánh Cụm 2
7 THPT Cần Thạnh Cụm 2 X X
8 THPT An Nghĩa Cụm 2
9 THCS-THPT Thạnh An Cụm 2 X

10 THPT Lê Thánh Tôn Cụm 3 X
11 THPT Ngô Quyền Cụm 3 X
12 THPT Tân Phong Cụm 3 X
13 THPT Nam Sài Gòn Cụm 3 X

14 THPT Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định Cụm 3 X

15 THPT Nguyễn Văn Linh Cụm 3 X
16 THPT Lương Văn Can Cụm 3 X
17 THPT Ngô Gia Tự Cụm 3 X
18 THPT Tạ Quang Bửu Cụm 3 X
19 THPT Võ Văn Kiệt Cụm 3 X
20 THPT Hùng Vương Cụm 4
21 THPT Trần Khai Nguyên Cụm 4 X
22 THPT chuyên Lê Hồng Phong Cụm 4
23 THPT Trần Hữu Trang Cụm 4
24 THPT Nguyễn An Ninh Cụm 4 X
25 THPT Nguyễn Khuyến Cụm 4 X
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26 THPT Nguyễn Du Cụm 4
27 THCS-THPT Sương Nguyệt Anh Cụm 4 X
28 THCS-THPT Diên Hồng Cụm 4 X
29 THPT Nguyễn Tất Thành Cụm 5
30 THPT Mạc Đĩnh Chi Cụm 5 X
31 THPT Bình Phú Cụm 5 X
32 THPT Phạm Phú Thứ Cụm 5
33 THPT Bình Chánh Cụm 5
34 THPT Tân Túc Cụm 5
35 THPT Vĩnh Lộc B Cụm 5
36 THPT Lê Minh Xuân Cụm 5 X
37 THPT Đa Phước Cụm 5
38 THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh Cụm 5
39 THPT Phong Phú Cụm 5
40 THPT Trường Chinh Cụm 9
41 THPT Phạm Văn Sáng Cụm 9
42 THPT Bà Điểm Cụm 9
43 THPT Nguyễn Văn Cừ Cụm 9
44 THPT Nguyễn Hữu Tiến Cụm 9
45 THPT Nguyễn Hữu Cầu Cụm 9
46 THPT Lý Thường Kiệt Cụm 9
47 THPT Thạnh Lộc Cụm 10
48 THPT Võ Trường Toản Cụm 11
49 THPT Hồ Thị Bi Cụm 12

50 Trường Mầm non Nam Sài Gòn Cụm
Trực thuộc X

51 Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu Cụm
Trực thuộc X

52 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập
cho người khuyết tật

Cụm
Trực thuộc X

53 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập
Bình Chánh

Cụm
Trực thuộc X
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54 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập
quận Tân Bình

Cụm
Trực thuộc X

55 Trung tâm GDTX Tiếng Hoa Cụm
Trực thuộc X

56 Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn Cụm
Trực thuộc X

57 Trung tâm GDTX Chu Văn An Cụm
Trực thuộc X

58 Trường Mầm non 19/5 Thành phố Cụm
Trực thuộc

59 Trường Mầm non Thành phố Cụm
Trực thuộc X

60 Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục Cụm
Trực thuộc X

61 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cụm
Trực thuộc X

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục V
CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

(Đính kèm Thông báo số…....../TB-SGDĐT ngày …./11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Stt Tên đơn vị Cụm
Công khai

quy chế
CTNB

Công khai
quy chế
tài sản
công

Công khai
dự toán

Công khai
thực hiện
thu chi và
quyết toán

Hình thức
công khai

Công khai
tài sản
theo

Thông tư
144

Thực hiện
hồ sơ miễn
giảm học

phí

1 THPT Nguyễn Trãi Cụm 2 X X
2 THPT Nguyễn Hữu Thọ Cụm 2 X X X
3 THPT Long Thới Cụm 2 X X
4 THPT Phước Kiển Cụm 2 X
5 THPT Dương Văn Dương Cụm 2 X X
6 THPT Bình Khánh Cụm 2 X X X X
7 THPT Cần Thạnh Cụm 2 X X X
8 THPT An Nghĩa Cụm 2 X X X
9 THCS-THPT Thạnh An Cụm 2 X
10 THPT Lê Thánh Tôn Cụm 3 X X X X X
11 THPT Ngô Quyền Cụm 3 X X X X
12 THPT Tân Phong Cụm 3 X X X X
13 THPT Nam Sài Gòn Cụm 3 X X X X X X

14 THPT Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định Cụm 3 X X X X

15 THPT Nguyễn Văn Linh Cụm 3 X X X X
16 THPT Lương Văn Can Cụm 3 X X X X
17 THPT Ngô Gia Tự Cụm 3 X X X
18 THPT Tạ Quang Bửu Cụm 3 X X X X
19 THPT Võ Văn Kiệt Cụm 3 X X
20 THPT Hùng Vương Cụm 4 X
21 THPT Trần Khai Nguyên Cụm 4 X X
22 THPT chuyên Lê Hồng Phong Cụm 4 X X
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23 THPT Trần Hữu Trang Cụm 4 X X X X
24 THPT Nguyễn An Ninh Cụm 4 X X X X X
25 THPT Nguyễn Khuyến Cụm 4 X X X
26 THPT Nguyễn Du Cụm 4 X X
27 THCS-THPT Sương Nguyệt Anh Cụm 4 X X
28 THCS-THPT Diên Hồng Cụm 4
29 THPT Nguyễn Tất Thành Cụm 5 X X X X
30 THPT Mạc Đĩnh Chi Cụm 5 X X
31 THPT Bình Phú Cụm 5 X X X
32 THPT Phạm Phú Thứ Cụm 5 X X X X
33 THPT Bình Chánh Cụm 5 X X
34 THPT Tân Túc Cụm 5 X X X
35 THPT Vĩnh Lộc B Cụm 5 X X
36 THPT Lê Minh Xuân Cụm 5 X X X
37 THPT Đa Phước Cụm 5 X X
38 THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh Cụm 5 X X
39 THPT Phong Phú Cụm 5 X X X
40 THPT Trường Chinh Cụm 9 X
41 THPT Phạm Văn Sáng Cụm 9 X X
42 THPT Bà Điểm Cụm 9 X X X
43 THPT Nguyễn Văn Cừ Cụm 9 X
44 THPT Nguyễn Hữu Tiến Cụm 9 X X X
45 THPT Nguyễn Hữu Cầu Cụm 9 X X
46 THPT Lý Thường Kiệt Cụm 9 X X X X
47 THPT Thạnh Lộc Cụm 10
48 THPT Võ Trường Toản Cụm 11
49 THPT Hồ Thị Bi Cụm 12

50 Trường Mầm non Nam Sài Gòn Cụm
Trực thuộc X

51 Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu Cụm
Trực thuộc X X

52 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập
cho người khuyết tật

Cụm
Trực thuộc X X X
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53 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập
Bình Chánh

Cụm
Trực thuộc X X X

54 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập
quận Tân Bình

Cụm
Trực thuộc X

55 Trung tâm GDTX Tiếng Hoa Cụm
Trực thuộc X X X

56 Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn Cụm
Trực thuộc X X X X

57 Trung tâm GDTX Chu Văn An Cụm
Trực thuộc X X

58 Trường Mầm non 19/5 Thành phố Cụm
Trực thuộc

59 Trường Mầm non Thành phố Cụm
Trực thuộc

60 Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục Cụm
Trực thuộc

61 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cụm
Trực thuộc
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Phụ lục VI
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ

(Đính kèm Thông báo số…....../TB-SGDĐT ngày …./11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Stt Tên đơn vị Cụm

Chưa
thường

xuyên cập
nhật trên

Cổng thông
tin điện tử

Chưa ban
hành Quyết
định thành

lập Ban biên
tập Cổng
thông tin
điện tử

Nội dung
chuyên mục

cải cách
hành chính
còn thiếu và
chưa nhiều

Chưa co ́nội
dung

chuyên mục
cải cách

hành chính

Chưa công
khai Kế

hoạch giáo
dục

Chưa công
khai Kế

hoạch chiến
lược giai

đoạn 2021 -
2025

1 THPT Nguyễn Trãi Cụm 2
2 THPT Nguyễn Hữu Thọ Cụm 2 X
3 THPT Long Thới Cụm 2 X X
4 THPT Phước Kiển Cụm 2 X X X
5 THPT Dương Văn Dương Cụm 2
6 THPT Bình Khánh Cụm 2
7 THPT Cần Thạnh Cụm 2 X X
8 THPT An Nghĩa Cụm 2 X
9 THCS-THPT Thạnh An Cụm 2 X X
10 THPT Lê Thánh Tôn Cụm 3 X X X
11 THPT Ngô Quyền Cụm 3 X X
12 THPT Tân Phong Cụm 3 X
13 THPT Nam Sài Gòn Cụm 3

14 THPT Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định Cụm 3 X X

15 THPT Nguyễn Văn Linh Cụm 3 X
16 THPT Lương Văn Can Cụm 3 X X
17 THPT Ngô Gia Tự Cụm 3 X X
18 THPT Tạ Quang Bửu Cụm 3 X X X
19 THPT Võ Văn Kiệt Cụm 3 X
20 THPT Hùng Vương Cụm 4 X X
21 THPT Trần Khai Nguyên Cụm 4 X
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22 THPT chuyên Lê Hồng Phong Cụm 4 X X
23 THPT Trần Hữu Trang Cụm 4
24 THPT Nguyễn An Ninh Cụm 4 X
25 THPT Nguyễn Khuyến Cụm 4 X
26 THPT Nguyễn Du Cụm 4
27 THCS-THPT Sương Nguyệt Anh Cụm 4 X
28 THCS-THPT Diên Hồng Cụm 4
29 THPT Nguyễn Tất Thành Cụm 5 X
30 THPT Mạc Đĩnh Chi Cụm 5 X
31 THPT Bình Phú Cụm 5 X
32 THPT Phạm Phú Thứ Cụm 5 X X
33 THPT Bình Chánh Cụm 5 X
34 THPT Tân Túc Cụm 5 X
35 THPT Vĩnh Lộc B Cụm 5 X X
36 THPT Lê Minh Xuân Cụm 5 X X
37 THPT Đa Phước Cụm 5 X X X
38 THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh Cụm 5
39 THPT Phong Phú Cụm 5 X
40 THPT Trường Chinh Cụm 9 X
41 THPT Phạm Văn Sáng Cụm 9
42 THPT Bà Điểm Cụm 9
43 THPT Nguyễn Văn Cừ Cụm 9
44 THPT Nguyễn Hữu Tiến Cụm 9
45 THPT Nguyễn Hữu Cầu Cụm 9 X
46 THPT Lý Thường Kiệt Cụm 9 X X X X
47 THPT Thạnh Lộc Cụm 10 X
48 THPT Võ Trường Toản Cụm 11
49 THPT Hồ Thị Bi Cụm 12 X X

50 Trường Mầm non Nam Sài Gòn Cụm
Trực thuộc X

51 Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu Cụm
Trực thuộc X X X
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52 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập
cho người khuyết tật

Cụm
Trực thuộc X X X

53 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập
Bình Chánh

Cụm
Trực thuộc X X X X X

54 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập
quận Tân Bình

Cụm
Trực thuộc X X X X

55 Trung tâm GDTX Tiếng Hoa Cụm
Trực thuộc X X

56 Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn Cụm
Trực thuộc

57 Trung tâm GDTX Chu Văn An Cụm
Trực thuộc X X

58 Trường Mầm non 19/5 Thành phố Cụm
Trực thuộc X X X

59 Trường Mầm non Thành phố Cụm
Trực thuộc X X
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Phụ lục VII
CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, CÔNG TÁC SÁNG KIẾN VÀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

(Đính kèm Thông báo số…....../TB-SGDĐT ngày …./11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Stt Tên đơn vị Cụm

Chưa cung cấp nội
dung bình, xét thi
đua cuối năm của

cá nhân và tổ
chuyên môn

  Chưa ban hành
Kế hoạch thực

hiện công tác sáng
kiến tại đơn vị

Cam kết bảo vệ
BMNN chưa phù

hợp

Chưa có báo cáo
sơ kết, quy chế và
kế hoạch công tác

bảo vệ BMNN

1 THPT Nguyễn Trãi Cụm 2 X
2 THPT Nguyễn Hữu Thọ Cụm 2 X X
3 THPT Long Thới Cụm 2 X
4 THPT Phước Kiển Cụm 2
5 THPT Dương Văn Dương Cụm 2 X
6 THPT Bình Khánh Cụm 2
7 THPT Cần Thạnh Cụm 2 X
8 THPT An Nghĩa Cụm 2
9 THCS-THPT Thạnh An Cụm 2 X X
10 THPT Lê Thánh Tôn Cụm 3 X
11 THPT Ngô Quyền Cụm 3 X X
12 THPT Tân Phong Cụm 3 X X X
13 THPT Nam Sài Gòn Cụm 3 X X

14 THPT Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định Cụm 3 X

15 THPT Nguyễn Văn Linh Cụm 3 X
16 THPT Lương Văn Can Cụm 3
17 THPT Ngô Gia Tự Cụm 3 X
18 THPT Tạ Quang Bửu Cụm 3 X
19 THPT Võ Văn Kiệt Cụm 3 X X
20 THPT Hùng Vương Cụm 4 X X
21 THPT Trần Khai Nguyên Cụm 4 X
22 THPT chuyên Lê Hồng Phong Cụm 4
23 THPT Trần Hữu Trang Cụm 4 X X
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24 THPT Nguyễn An Ninh Cụm 4 X
25 THPT Nguyễn Khuyến Cụm 4 X
26 THPT Nguyễn Du Cụm 4 X
27 THCS-THPT Sương Nguyệt Anh Cụm 4
28 THCS-THPT Diên Hồng Cụm 4
29 THPT Nguyễn Tất Thành Cụm 5 X X X
30 THPT Mạc Đĩnh Chi Cụm 5
31 THPT Bình Phú Cụm 5
32 THPT Phạm Phú Thứ Cụm 5
33 THPT Bình Chánh Cụm 5
34 THPT Tân Túc Cụm 5 X
35 THPT Vĩnh Lộc B Cụm 5 X X
36 THPT Lê Minh Xuân Cụm 5 X
37 THPT Đa Phước Cụm 5 X
38 THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh Cụm 5
39 THPT Phong Phú Cụm 5 X X
40 THPT Trường Chinh Cụm 9 X
41 THPT Phạm Văn Sáng Cụm 9
42 THPT Bà Điểm Cụm 9
43 THPT Nguyễn Văn Cừ Cụm 9
44 THPT Nguyễn Hữu Tiến Cụm 9 X
45 THPT Nguyễn Hữu Cầu Cụm 9 X
46 THPT Lý Thường Kiệt Cụm 9
47 THPT Thạnh Lộc Cụm 10 X X
48 THPT Võ Trường Toản Cụm 11
49 THPT Hồ Thị Bi Cụm 12

50 Trường Mầm non Nam Sài Gòn Cụm
Trực thuộc X

51 Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu Cụm
Trực thuộc X X X

52 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập
cho người khuyết tật

Cụm
Trực thuộc X X X
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53 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập
Bình Chánh

Cụm
Trực thuộc X X X

54 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập
quận Tân Bình

Cụm
Trực thuộc X

55 Trung tâm GDTX Tiếng Hoa Cụm
Trực thuộc X X

56 Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn Cụm
Trực thuộc X X

57 Trung tâm GDTX Chu Văn An Cụm
Trực thuộc X X

58 Trường Mầm non 19/5 Thành phố Cụm
Trực thuộc X

59 Trường Mầm non Thành phố Cụm
Trực thuộc X
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Phụ lục VIII
CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC

(Đính kèm Thông báo số…....../TB-SGDĐT ngày …./11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Stt Tên đơn vị Cụm

Chưa công khai
tài chính theo

thông tư
61/2017/TT-

BTC và
90/2018/TT-
BTC của Bộ

Tài chính
1 THPT Nguyễn Trãi Cụm 2
2 THPT Nguyễn Hữu Thọ Cụm 2 X
3 THPT Long Thới Cụm 2 X
4 THPT Phước Kiển Cụm 2 X
5 THPT Dương Văn Dương Cụm 2
6 THPT Bình Khánh Cụm 2 X
7 THPT Cần Thạnh Cụm 2 X
8 THPT An Nghĩa Cụm 2
9 THCS-THPT Thạnh An Cụm 2 X

10 THPT Lê Thánh Tôn Cụm 3 X
11 THPT Ngô Quyền Cụm 3 X
12 THPT Tân Phong Cụm 3 X
13 THPT Nam Sài Gòn Cụm 3 X

14 THPT Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định Cụm 3 X

15 THPT Nguyễn Văn Linh Cụm 3 X
16 THPT Lương Văn Can Cụm 3 X
17 THPT Ngô Gia Tự Cụm 3 X
18 THPT Tạ Quang Bửu Cụm 3 X
19 THPT Võ Văn Kiệt Cụm 3
20 THPT Hùng Vương Cụm 4 X
21 THPT Trần Khai Nguyên Cụm 4
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22 THPT chuyên Lê Hồng Phong Cụm 4
23 THPT Trần Hữu Trang Cụm 4 X
24 THPT Nguyễn An Ninh Cụm 4
25 THPT Nguyễn Khuyến Cụm 4
26 THPT Nguyễn Du Cụm 4 X
27 THCS-THPT Sương Nguyệt Anh Cụm 4 X
28 THCS-THPT Diên Hồng Cụm 4 X
29 THPT Nguyễn Tất Thành Cụm 5
30 THPT Mạc Đĩnh Chi Cụm 5
31 THPT Bình Phú Cụm 5
32 THPT Phạm Phú Thứ Cụm 5 X
33 THPT Bình Chánh Cụm 5 X
34 THPT Tân Túc Cụm 5 X
35 THPT Vĩnh Lộc B Cụm 5
36 THPT Lê Minh Xuân Cụm 5 X
37 THPT Đa Phước Cụm 5 X
38 THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh Cụm 5
39 THPT Phong Phú Cụm 5 X
40 THPT Trường Chinh Cụm 9
41 THPT Phạm Văn Sáng Cụm 9
42 THPT Bà Điểm Cụm 9
43 THPT Nguyễn Văn Cừ Cụm 9
44 THPT Nguyễn Hữu Tiến Cụm 9
45 THPT Nguyễn Hữu Cầu Cụm 9 X
46 THPT Lý Thường Kiệt Cụm 9 X
47 THPT Thạnh Lộc Cụm 10
48 THPT Võ Trường Toản Cụm 11
49 THPT Hồ Thị Bi Cụm 12

50 Trường Mầm non Nam Sài Gòn Cụm
Trực thuộc X

51 Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu Cụm
Trực thuộc X
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52 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập
cho người khuyết tật

Cụm
Trực thuộc X

53 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập
Bình Chánh

Cụm
Trực thuộc X

54 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập
quận Tân Bình

Cụm
Trực thuộc X

55 Trung tâm GDTX Tiếng Hoa Cụm
Trực thuộc

56 Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn Cụm
Trực thuộc X

57 Trung tâm GDTX Chu Văn An Cụm
Trực thuộc X

58 Trường Mầm non 19/5 Thành phố Cụm
Trực thuộc X

59 Trường Mầm non Thành phố Cụm
Trực thuộc X
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